
1 KNM01 Từ Mỹ Ân 20/08/2001 Bình Thuận Nữ Hoa

2 KNM02 Nguyễn Thị Kim Anh 11/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

3 KNM03 Nguyễn Thành Bảo 04/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

4 KNM04 Lê Thanh Bình 01/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

5 KNM05 Trần Văn Chiến 25/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

6 KNM06 Thông Thị Mỹ Diệu 28/08/2001 Bình Thuận Nữ Chăm

7 KNM07 Nguyễn Thị Thục Đoan 14/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

8 KNM08 Lê Ngọc Đức 10/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

9 KNM09 Trần Thị Thùy Dương 18/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

10 KNM10 Nguyễn Quốc Duy 07/02/2001 Bình Thuận Nam Kinh

11 KNM11 Bùi Khánh Duy 05/03/2001 Bình Thuận Nam Kinh

12 KNM12 Lê Trần Hoài Duyên 12/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

13 KNM13 Trần Nguyễn Gia Hân 16/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

14 KNM14 Lê Xuân Hân 15/04/2001 Bình Thuận Nam Kinh

15 KNM15 Dương Thị Hồng Hạnh 07/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

16 KNM16 Nguyễn Thị Hiền 04/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

17 KNM17 Huỳnh Huy Hoàng 22/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

18 KNM18 Nguyễn Thanh Hưng 20/03/2001 Bình Thuận Nam Kinh

19 KNM19 Lê Thị Xuân Hương 20/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

20 KNM20 Phùng Kim Huy 04/10/2001 Hà Nội Nam Kinh

21 KNM21 Trang Đăng Khải 01/01/2001 Bình Thuận Nam Kinh

22 KNM22 Nguyễn Duy Khang 24/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh
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23 KNM23 Nguyễn Bảo Khánh 30/11/1999 Bình Thuận Nam Kinh

24 KNM24 Mai Sỹ Khánh 22/02/2001 Bình Thuận Nam Kinh

25 KNM25 Phạm Hoàng Minh Khôi 19/12/2001 Bình Thuận Nam Kinh

26 KNM26 Châu Nguyễn Minh Khôi 24/11/2001 Bình Thuận Nam Kinh

27 KNM27 Lê Ngọc Lâm 11/10/2001 Bình Thuận Nam Kinh

28 KNM28 Phan Công Lin 28/01/2000 Bình Thuận Nam Kinh

29 KNM29 Nguyễn Quang Mẫn 23/10/2001 Bình Thuận Nam Kinh

30 KNM30 Đoàn Thị Thanh Mơ 07/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

31 KNM31 Vòng Lỷ Mùi 24/02/2001 Bình Thuận Nữ Hoa

32 KNM32 Nguyễn Lê Hoài My 13/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

33 KNM33 Lưu Thị My My 19/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

34 KNM34 Nguyễn Thị Thanh Ngân 10/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

35 KNM35 Nguyễn Thị Thùy Ngân 01/07/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

36 KNM36 Nguyễn Hoàng Nhân 10/04/2001 Bình Thuận Nam Kinh

37 KNM37 Nguyễn Thị Quỳnh Như 09/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

38 KNM38 Hoàng Ngọc Hồng Nhung 30/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

39 KNM39 Phạm Thị Minh Phúc 14/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

40 KNM40 Trần Lê Duy Phương 14/02/2001 Quảng Nam Nam Kinh

41 KNM41 Nguyễn Thị Tường Quy 27/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

42 KNM42 Phan Quỳnh Quyên 15/10/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

43 KNM43 Trần Thị Quyền 10/02/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

44 KNM44 Lý Thị Thanh Tâm 01/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

45 KNM45 Trần Quốc Thắng 16/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh

46 KNM46 Nguyễn Thị Kim Thanh 12/10/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

47 KNM47 Dương Công Thành 20/10/1999 Bình Thuận Nam Kinh

48 KNM48 Lê Thị Thảo 03/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

49 KNM49 Nguyễn Thị Xuân Thi 12/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

50 KNM50 Bùi Thanh Thiện 01/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh

51 KNM51 Nguyễn Anh Thơ 05/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh
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52 KNM52 Văn Hà Thư 01/06/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

53 KNM53 Bùi Khánh Thuận 10/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

54 KNM54 Nguyễn Minh Thuận 02/04/2001 Bình Thuận Nam Kinh

55 KNM55 Nguyễn Thị Như Tiên 20/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

56 KNM56 Nguyễn Ngọc Tiến 02/08/2001 Đắk Nông Nam Kinh

57 KNM57 Trần Thị Kim Tiền 26/03/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

58 KNM58 Hồ Xuân Trang 10/06/2001 Đăk Lăk Nữ Kinh

59 KNM59 Nguyễn Phạm Thanh Trúc 01/01/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

60 KNM60 La Xuân Trường 10/07/2001 Bình Thuận Nam Kinh

61 KNM61 Đoàn Ngọc Trường 07/02/2001 Bình Thuận Nam Kinh

62 KNM62 Nguyễn Đình Vân Trường 16/08/2001 Bình Thuận Nam Kinh

63 KNM63 Nguyễn Thị Bích Tuyền 30/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

64 KNM64 Trương Ngọc Tuyết 18/12/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

65 KNM65 Chế Thị Ngọc Tuyết 19/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

66 KNM66 Nguyễn Bích Vân 01/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh

67 KNM67 Từ Thị Bích Vân 19/09/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

68 KNM68 Võ Thị Tường Vi 02/04/2000 Bình Thuận Nữ Kinh

69 KNM69 Nguyễn Trần Uy Vũ 15/01/2000 Bình Thuận Nam Kinh

70 KNM70 Trần Minh Vũ 16/05/2001 Bình Thuận Nam Kinh

71 KNM71 Trần Ngô Kim Ngọc Yến 19/11/2001 Bình Thuận Nữ Kinh

Danh sách này có 71 thí sinh


